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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D20_QT06 – Đợt tháng: 02/2022 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH72005041 Đổ Thị Huế Anh 4   

2 DH72005164 Lê Nguyễn Vy Anh Không nộp hồ sơ 

3 DH72005176 Trương Bảo Anh 1   

4 DH72004056 Huỳnh Sanh Kim ánh 

Không nộp hồ sơ 

5 DH72007323 Nguyễn Thị Ngọc ánh 

6 DH72005178 Phan Thị ánh 4   

7 DH72002897 Phạm Hoàng Bảo 

Không nộp hồ sơ 

8 DH72004105 Tạ Trần Minh Cường 

9 DH72003886 Huỳnh Ngọc Dung 

10 DH72005216 Nguyễn Thạch Lâm Duy 

11 DH72005223 Nguyễn Thị Thùy Dương 

12 DH72005237 Phan Duy Đô 

13 DH72004076 Nguyễn Quang Đông 

14 DH72004048 Nguyễn Văn Đức 0.5   

15 DH72000619 Nguyễn Hương Giang Không nộp hồ sơ 

16 DH72004363 Ngô Thị Ngọc Giao 6   

17 DH72004464 Nghiêm Thị Ngọc Giàu 1.5   

18 DH72004351 Đỗ Thị Hiền 

Không nộp hồ sơ 

19 DH72004469 Đỗ Đặng Quốc Huy 

20 DH72004218 Nguyễn Thị Hương 

21 DH72004081 Võ Thị ý Lan 

22 DH72004186 La Gia Linh 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH72004208 Nguyễn Hữu Lợi 

Không nộp hồ sơ 

24 DH72004431 Huỳnh Thị Trúc Ly 

25 DH72004181 Thái Kim Ngân 

26 DH72004463 Trần Kim Ngân 

27 DH72004068 Dương Hà Tuyết Nhi 

28 DH72004182 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhung 

29 DH72004193 Cao Huỳnh Như 

30 DH72004144 Nguyễn Thành Nhứt 

31 DH72004417 Phùng Thị Kiều Oanh 

32 DH72004476 Nguyễn Đức Phát 

33 DH72004324 Lê Bá Hoàng Phi 

34 DH71902064 Đoàn Minh Phúc 

35 DH72004142 Trần Thị Minh Phượng 

36 DH72004340 Lôi Diễm Quỳnh 0.5   

37 DH72004123 Nguyễn Ngọc Quỳnh Không nộp hồ sơ 

38 DH72006717 Võ Ngọc Nhã Quỳnh 2   

39 DH72004222 Tạ Bảo Tài 

Không nộp hồ sơ 

40 DH72004158 Hồ Thị Phương Thanh 

41 DH72004129 Trần Thái Thanh 

42 DH72003528 Hoàng Khắc Thành 

43 DH72004091 Võ Văn Thi 

44 DH72004297 Ngô Hoa Thiên 

45 DH72004362 Trần Hữu Thịnh 

46 DH72005562 Nguyễn Trung Thuận 1   

47 DH72004832 Dương Kim Thùy 

Không nộp hồ sơ 

48 DH72004409 Phạm Lê Anh Thư 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH72005573 Nguyễn Ngọc Hoài Thương 

Không nộp hồ sơ 

50 DH72004070 Nguyễn Văn Thành Tính 

51 DH72004021 Đặng Minh Toàn 

52 DH72004017 Đặng Huy Tùng 

53 DH72004204 Nguyễn Thị ánh Tuyết 

54 DH72003560 Lê Vy 

55 DH72005646 Nguyễn Lâm Tường Vy 

56 DH72004465 Nguyễn Thu Yến 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 
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